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LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT VÀ HỢP CHẤT
1. Đơn chất sắt



Dạng 1: Tính chất hóa học của sắt

Câu 1. Cho Fe (Z = 26), vậy cấu hình electron đúng của ion Fe2+ là:


A. [18Ar] 3d84s2

B. [18Ar] 3d54s1

C. [18Ar] 3d6 

D. [18Ar] 3d44s2  

Câu 2. Sắt vừa thể hiện hóa trị II vừa thể hiện hóa trị III khi tác dụng với:

A. Cl2


B. Dung dịch HCl
C. O2


D. S

Câu 3. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra: 

A. Sắt tác dụng với dung dịch HCl
    
B. Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
C. Sắt tác dụng với dung dịch HNO3 

D. Sắt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

Câu 4. Tính chất hóa học cơ bản của sắt là:

A. Tính oxi hóa

B. Tính khử

C. Tính oxi hóa và tính khử
D. Không xác định được

Câu 5. Có thể đựng axít nào sau đây trong bình sắt:

A. HCl loãng

B. H2SO4 loãng

C. HNO3 đặc, nguội

D. HNO3 đặc, nóng

Câu 6. Có bao nhiêu chất thoả mãn sơ đồ: X + HNO3 
[image: image1.wmf]¾¾®

 Fe(NO3)3 + NO + H2O

A. 3


B. 4            

C. 5           

D. 6  

Câu 7. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì oxi hóa Fe thành Fe(III):

A. Cl2, Br2, F2 

B. Cl2, Br2, I2 

C. S, O2, Cl2 

D. N2, Cl2, Br2  

Câu 8. Cấu hình (e) của nguyên tố X có Z = 26 và vị trí của X trong  bảng tuần hoàn là:


A. 1s22s22p63s23p63d74s1, Chu kì 4, nhóm VIII  
B. 1s22s22p63s23p53d74s2, Chu kì 4, nhóm II  


           C. 1s22s22p63s23p63d64s2, Chu kì 4, nhóm VIII  
D. 1s22s22p63s23p63d8, Chu kì 3, nhóm VIII  

Câu 9. Để điều chế Fe trong công nghiệp người ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau : 


A. Mg  +  FeCl2 (  

B. Fe2O3  + Al  ( (t0)  


C. Điện phân dung dịch FeCl2   
D. Fe2O3 +  CO ( (t0)
Câu 10. Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra sản phẩm:


A. FeO và H2

B. Fe2O3 và H2

C. Fe3O4 và H2

D. Fe(OH)2 và H2.

Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe ( muối X1 ( muối X2 ( muối X3 ( muối X4 ( muối X5 ( Fe. Với X1, X2, X3, X4, X5 là các muối của sắt (II). Vậy theo thứ tự X1, X2, X3, X4, X5 lần lượt là:


A. FeS, FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 

B. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4, FeCO3, FeCl2 
C. FeCO3, Fe(NO3)2, FeS, FeCl2, FeSO4

D. Fe(NO3)2, FeCO3, FeCl2, FeSO4, FeS

Câu 12. Có 4 dung dịch riêng biệt: a. HCl; b. CuCl2; c. FeCl2; d. HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 0


B. 1


C. 3


D. 2

Câu 13. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).
(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng dư.

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

Có bao nhiêu phản ứng tạo ra muối Fe(II):


A. 3


B. 4


C. 1


D. 2

Câu 14. Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III):


A. HNO3

B. H2SO4

C. FeCl3

D. HCl

Dạng 2. Phản ứng của Fe với axit thường

Câu 15. Hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỷ lệ khối lượng là 1: 1. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Vậy giá trị của m tương ứng là:


A. 8,96 gam 

B. 5,60 gam 

C. 8,40 gam 

D. 6,72 gam 

Câu 16. Cho 5,6 gam sắt tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 thì thu được khí H2 và dung dịch muối, trong đó FeSO4 có nồng độ 7,4%. Vậy nồng độ % của dung dịch H2SO4 là:


A. 2,5%

B. 9,8%


C. 7,3%


D. 4,9%

Câu 17. Cho 19,6 gam bột sắt vào dung dịch chứa H2SO4 loãng thấy khối lượng dung dịch tăng 13,5 gam. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc):


A. 6,72 lít

B. 5,60 lít

C. 4,48 lít

D. 7,84 lít

Câu 18. Hỗn hợp X gồm Al, Zn và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X:
  

A. 5,6 gam 

B. 8,4 gam 

C. 2,8 gam 

D. 6,72 gam 

Câu 19. Cho 5,6 gam Fe tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 loãng sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,8 gam chất rắn X. Vậy công thức của X là:


A. FeSO4.5H2O 
B. FeSO4.7H2O 

C. FeSO4.3H2O 

D. FeSO4

Câu 20. Hỗn hợp X gồm Fe và Mg. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,775m gam hỗn hợp muối. Vậy % khối lượng Fe trong hỗn hợp X là:


A. 50% 

B. 60% 


C. 40% 


D. 70% 


Dạng 3. Phản ứng của Fe với axit có tính oxi hóa mạnh

Câu 21. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe  (tỷ lệ mol là 1: 1). Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 5,6 lít SO2 (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp X đã dùng:

A. 18,0 gam 

B. 15,0 gam 

C. 14,0 gam 

D. 12,0 gam 

Câu 22. Cho phương trình phản ứng hóa học sau: Fe + H2SO4 (đặc, nóng) ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Sau khi cân bằng, số nguyên tử sắt bị oxi hóa và số phân tử H2SO4 bị khử là:


A. 2 và 3

B. 2 và 6

C. 2 và 4

D. 1 và 3

Câu 23. Cho m gam sắt vào 400,0 ml dung dịch HNO3 1,5M, sau phản ứng hoàn toàn thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) dung dịch có chứa 37,7 gam muối. Vậy giá trị của m tương ứng là:


A. 9,8 gam

B. 11,2 gam

C. 8,4 gam

D. 12,6 gam

Câu 24. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là  


A. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4 


B. MgSO4 


C. MgSO4 và FeSO4 



D. MgSO4 và Fe2(SO4)3 

Câu25. Cho 30,0 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thấy có V lít khí NO thoát ra (đktc) và sau phản ứng còn lại 4,8 gam sắt chưa tan. NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3. Vậy giá trị của V tương ứng là:


A. 10,08 lít 

B. 8,96 lít 

C. 6,72 lít 

D. 8,40 lít 

Câu 26. Cho 11,2 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thì thu được 3,36 lít NO (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3. 


A. 40,5 gam 

B. 36,3 gam 

C. 37,7 gam 

D. 39,1 gam 

Câu 27. Hòa tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (tỷ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa a mol H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch chứa 33,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Vậy giá trị của a tương ứng là:
A. 0,45 mol

B. 0,50 mol

C. 0,55 mol

D. 0,40 mol

Câu 28. Cho 5,6 gam sắt tan hoàn toàn vào dung dịch 100,0 ml dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO và thu được dung dịch có chứa 20,48 gam muối. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 đã dùng:

A. 3,2M 

B. 3,4M 


C. 3,0M 

D. 4,2M 

Câu 29. Cho 20,0 gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,6 mol HNO3 thấy thoát ra 5,6 lít khí NO (đktc). Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng?


A. 56,1 gam

B. 55,9 gam

C. 62,1 gam

D. 49,9 gam

Câu 30. Thể tích dung dịch HNO3 2M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3) 


A. 0,6 lít 

B. 0,3 lít 

C. 0,5 lít 

D. 0,4 lít 

Câu 31. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được : 


A. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4 
B. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4

C. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư 
D. 0,12 mol FeSO4  

Câu 32. Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO và còn lại một kim loại chưa tan hết. Vậy thành phần chất trong trong dung dịch sau phản ứng là: 


A. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 


B. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2 

C. Fe(NO3)2 và HNO3 



D. Fe(NO3)3 và HNO3 



Dạng 5. Phản ứng của Fe với phi kim

Câu 33. Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Hãy cho biết thành phần của chất rắn đó:

A. FeCl2 và FeCl3
B. FeCl3 và Fe

C. FeCl2 và Fe

D. đáp án khác
Câu 34. Đốt 5,6 gam Fe trong V lít khí Cl2 thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 39,5 gam kết tủa. Vậy giá trị của V là: 


A. 2,80 lít 

B. 3,36 lít 

C. 1,68 lít 

D. 2,24 lít

Câu 35. Đốt Fe trong hỗn hợp khí Cl2 và O2 thu được chất rắn X gồm 2 chất (không chứa Fe). Cho X vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa hai muối trong đó số mol FeCl3 gấp 3 lần số mol FeCl2. Vậy % khối lượng FeCl3 trong hỗn hợp X là:

A. 25,9% 

B. 58,3% 

C. 45,8% 

D. 41,2% 

Câu 36. Cho m gam Fe vào bình kín có thể tích 8,96 lít chứa O2 (đktc). Nung đến phản ứng hoàn toàn tạo ra một ôxit duy nhất FexOy trong đó Fe chiếm 72,414% theo khối lượng. Sau phản ứng đưa bình về 00C thì áp xuất trong bình là 0,5 atm. Xác định công thức của ôxit FexOy và giá trị của m:

A. Fe3O4 và 11,2 gam  B. Fe3O4 và 16,8 gam  
C. Fe3O4 và 5,6  gam   
D. Fe2O3 và 16,8 gam  

Câu 37. Đốt 16,8 gam Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp gồm chất rắn X. Cho X vào nước dư thấy tan hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa một chất tan duy nhất. Cho dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư thu được kết tủa có khối lượng là:A. 86,1 gam

B. 96,9 gam

C. 107,7 gam

D. 118,5 gam

2. Hợp chất của sắt

Dạng 1. Hợp chất sắt (II)
Câu 1. Hãy cho biết kết luận nào đúng với tính chất của sắt (II):
A. có tính oxi hoá 
B. có tính khử

C. cả tính oxi hoá và tính khử

D. đáp án khác
Câu 2. Có các phương trình hoá học:

1. FeO + CO ( Fe + CO2                             
2. 2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3
3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3       
4. 3FeO + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO

5. FeO + 2HCl ( FeCl2 + H2O



Những phản ứng minh hoạ tính khử của hợp chất sắt (II) là:

A. 2, 3, 4

B. 1, 4, 5

C. 1, 3, 5

D. 1, 2, 4

Câu 3. Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

A. MgO, FeO

B. Mg(OH)2, Fe(OH)​2
C. Fe, MgO

D. MgO, Fe2O3
Câu 4. Để điều chế FeCl2 ta có thể dùng cách nào sau đây: 


A. FeO + Cl2 (  
B. FeCl3 +  Fe (   
C. Fe + NaCl (  
D. Fe  + Cl2 (
Câu 5. Cho 12,7 gam FeCl2 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tính thể tích dung dịch KMnO4 0,5M cần lấy để tác dụng hết với FeCl2. Biết rằng MnO4- oxi hóa Cl- thành Cl2; Fe2+ thành Fe3+:

A. 0,24 lít

B. 0,12 lít

C. 0,15 lít

D. 0,18 lít

Câu 6. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là:


A. Fe 


B. FeO 


C. Fe3O4 

D. Fe2O3 

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: 


A. 5 


B. 6 


C. 7 


D. 8 


Dạng 2. Hợp chất sắt (III)

Câu 8. Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là:

A. Tính oxi hóa

B. Tính khử

C. Tính oxi hóa và tính khử
D. Không xác định được

Câu 9. Cho 2,4 gam Mg vào 200 ml dung dịch FeCl3 0,4M. Hãy cho biết trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra:

2FeCl3 + Mg ( MgCl2 + FeCl​2
(1)

3Mg + 2FeCl3 ( 3MgCl2 + 2Fe (2)

Mg + FeCl2 ( MgCl2 + Fe (3)


2FeCl3 + Fe ( 3FeCl2 (4)

A. (1) và (3)

B. (2) và (4)

C. (1) và (2)

D. (1) và (4)

Câu 10. Nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3 ta có thể dùng hoá chất nào trong các hoá chất sau đây:
A. dung dịch BaCl2



B. dung dịch BaCl2 và dung dịch NaOH




C. dung dịch AgNO3



D. dung dịch NaOH

Câu 11. Để tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây:


A. dung dịch H​2SO4 đặc nóng


B. dung dịch NaOH đặc, nóng


C. dung dịch HCl



D. dung dịch HNO3 

Câu 12.Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng:
A. Cho dung dịch KI tác dụng với dung dịch FeCl3 

B. Cho dung dịch KI tác dụng với FeCl2 

C. Cho dung dịch Na2S tác dụng với dung dịch FeCl3 

D. Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 

Câu 13. Khi nhỏ dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch Na2CO3 hiện tượng nào xảy ra:

A. Có kết tủa trắng tạo ra 
B. Có kết tủa nâu đỏ tạo ra
  C. Có khí thoát ra
 D. Cả B và C

Câu 14. Cho các chất sau: KI, Al, Cu, AgNO3, HNO3 và H2S. Hãy cho biết có bao nhiêu chất tác dụng với muối FeCl3:

A. 5 


B. 4 


C. 3 


D. 6 

Câu 15. Một hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3. Cho hỗn hợp trên vào 200 ml dung dịch HCl, thấy còn lại chất rắn không tan là sắt. Lọc bỏ phần rắn không tan, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau phản ứng thì thu được 39,5 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch HCl. 

A. 1,0M 

B. 1,5M 

C. 0,5M 

D. 2,0M 

Câu 16. Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch: 


A. HCl (dư) 

B. NaOH (dư) 

C. AgNO3 (dư) 

D. NH3(dư) 

Câu 17. Cho 5,6 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch HNO3 2,4M và HCl 1,0M thu được dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO​-3 


A. 5,12 gam 

B. 6,72 gam 

C. 9,92 gam 

D. 3,2 gam 

Câu 18. Cho chất X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. Vậy X là chất nào sau đây:
 A. Fe3O4 
B. Fe 

C. FeO 

D. Fe2O3 

Câu 19. Cho m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch X. 1/2 dung dịch X làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Hãy cho biết 1/2 dung dịch X còn lại hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. 


A. 1,6 gam 

B. 4,8 gam 

C. 3,2 gam 

D. 6,4 gam 

Câu 20. Cho chất X vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, sau phản ứng hoàn toàn thì thu 72,6 gam muối Fe(NO3)3 và thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Vậy chất X có thể là:
A. Fe2O3
B. Fe

C. Fe3O4
D. FeO

Câu 21. Để khử Fe3+ thành Fe2+ có thể dùng lượng dư:


A. Mg


B. Cu


C. Ba


D. Ag
Câu 22. Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là:


A. Cu + dung dịch FeCl3


B. Fe + dung dịch HCl


C. Fe + dung dịch FeCl3



D. Cu + dung dịch FeCl2 

Câu 23. Cho m gam bột kẽm vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6g so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:


A. 20,80

B. 29,25

C. 48,75

D. 32,50


Dạng 3. Các oxit sắt

Câu 24. Phản ứng nào sau đây sai:

A. Al  + Fe2O3 → Al2O3  + Fe

B. Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

C. FeO + CO → Fe + CO2    

D. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O

Câu 25. Trong ba oxit FeO; Fe2O3; Fe3O4 chất nào tác dụng với HNO3 cho ra khí: 


A. Chỉ có FeO  

B. FeO và Fe3O4  
C. Chỉ có Fe2O3  
D. Chỉ có Fe3O4  

Câu 26. Một hỗn hợp X gồm Fe2O3; FeO và MgO có khối lượng 4,24 gam trong đó có 1,2g MgO. Khi cho X phản ứng với CO dư (phản ứng hoàn toàn) ta được chất rắn A và hỗn hợp CO + CO2. Hỗn hợp qua nước vôi trong dư cho 5 gam kết tủa. Xác định khối lượng Fe2O3 và FeO trong hỗn hợp:

A. 0,8 gam Fe2O3 và 1,44 gam FeO  

B. 1,6 gam Fe2O3 và 0,72 gam FeO  


             C. 0,8 gam Fe2O3 và 0,72 gam FeO  

D. 1,6 gam Fe2O3 và 1,44 gam FeO  

Câu 27. Khử 39,2 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO bằng khí CO thu được hỗn hợp B gồm FeO và Fe. B tan vừa đủ trong 2,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M cho ra 4,48 lít khí (đktc).Tính khối lượng Fe2O3 và khối lượng FeO trong A:  


A. 16 gam Fe2O3 và 23,2 gam FeO  

B. 20 gam Fe2O3 và 19,2 gam FeO  


C. 18 gam Fe2O3 và 21,2  gam FeO  

D. 32 gam Fe2O3 và 7,2 gam FeO  

Câu 28. Khử hết m gam Fe3O4 bằng khí CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong dung dịch 300ml H2SO4 1M thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính m và thể tích CO (đktc) đã phản ứng với Fe3O4: 


A. 23,2g; 4,48 lít CO  
B. 5,8g; 6,72 lít CO  
C. 23,2g; 6,72 lít CO  
D. 16,6g; 3,36 lít CO  

Câu 29. Có một loại oxit sắt dùng để luyện gang. Nếu khử a gam oxit sắt này bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,448 lít khí cacbonic (đktc). Công thức hoá học của loại oxit sắt nói trên là:


A. Fe2O3

B. Fe3O4

C. FeO


D. không xác định được
Câu 30. Cho 1 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3) vào dung dịch HCl cho 112ml khí ở đktc. Dẫn H2 đi qua 1gam hỗn hợp X ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hoàn toàn được 0,2115g H2O. Xác định khối lượng FeO trong 1 gam X:
A. 0,40 gam

B. 0,25 gam

C. 0,36 gam

D. 0,56 gam
Câu 31. Để hoà tan hoàn toàn m gam quặng hematit nâu cần 200 ml dung dịch HCl 3M. Cho H2 dư đi qua m gam quặng trên thì thu được 10,8 gam nước. Hãy xác định công thức của quặng hematit nâu:
A. Fe2O3.2H2O

B. Fe2O3.3H2O

C. Fe2O3.4H2O

D. Fe2O3.H2O

Câu 32. Để hoà tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml). CTPT của oxit này là:

A. Fe2O3   

B. FeO  

C. Fe3O4  

D. không xác định được
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